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 TÒA ÁN NHÂN DÂN                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH THÁI NGUYÊN                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
  

Bản án số: 52/2021/HSST 

       Ngày 30-9-2021 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Vương Hồng Giang; 

          Các Hội thẩm nhân dân: Ông Phan B   Kh n  v  b  H  Th  Dung.  

           - Thư ký phiên tòa: Ông Phan Kh nh T ng, T ư ký Tòa án nhân dân tỉnh Thái 

Nguyên. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên tham gia phiên tòa: B  

V  Th  Hư ng, Kiểm sát viên. 

Ngày 30 tháng 9 năm 2021, tại Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Thái Nguyên xét xử 

sơ t ẩm công khai vụ án hình sự sơ t ẩm thụ lý số 26/2021/TLST-HS, ngày 

30/6/2021 theo Quyết đ n  đưa vụ án ra xét xử số 26/2021/QĐXXST-HS, ngày 

26/7/2021 đối với b  cáo:  

NGU  N V N Đ, tên gọi khác: Không; sinh ngày 10/10/1980, tại Thái 

Nguyên; nơ  đăng ký    khẩu t ư ng trú: X m TT, x  SP, huy n ĐH, tỉn  Th   

Nguyên; ch  ở hi n nay: Tổ dân phố GT, th  tr n GT, huy n PL, tỉnh Thái Nguyên; 

nghề nghi p:  ao đ ng tự  o; tr n  đ  văn   a: 10/12; dân t c: Kinh; giới tính: Nam; 

tôn giáo: Không; quốc t ch: Vi t Nam; con ông Nguy n Cao C và bà Đ ng Th  V; có 

vợ    Phạm Phương L v  02 con. 

Tiền án, tiền sự: Không. 

Nhân thân:  g   02/12/2010     Công an th n  phố Th   Nguyên, tỉn  Th   

Nguyên xử phạt vi phạm h n  ch n  1.500.000 đồng về h n  v  “Tr m c p t   sản”. 

B  cáo b  tạm gi , tạm giam từ ngày 23/11/2020   o đến na      n đang    tạm 

giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Thái Nguyên, (có m t). 

* Bị hại: Ông Đ o Văn  , s n  năm 1968, (đ    ết). 

* Người đại diện hợp pháp cho bị hại   o Văn N:  

1. Bà Đ o Th  P  s n  năm 1939  (M  đ  b  hạ ), trú tại: Thôn HN, x  TT, huy n 

PX, th n  phố H  N i, (có m t). 

2. Ch  Phạm Th  T, sinh năm 1972, vợ b  hạ , (c  m t); 

3. Cháu Đ o Xuân B, sinh ng   24/8/2000, con đ  b  hạ , (c  m t); 

4. Ch u Đ o Sơn  1, sinh ng   16/8/2003   on đ  b  hạ , (c  m t). 
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Đều trú tại: Tổ   n p ố     t   tr n  T, huy n PL, tỉnh Thái Nguyên. 

*  gư   đại di n theo ủ  quyền của ngư   đạ  di n hợp ph p cho b  hạ  (b  P, 

ch  T, ch u B, ch u N1) là anh Đ o Văn T1  s n  năm 1973, trú tại: Thôn HN, x  TT, 

huy n PX, th n  phố H  N i, (có m t). 

* Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Ch  Phạm Phương L  s n  năm 1978  

trú tại: Tổ   n p ố  T  t   tr n  T, huy n PL, tỉnh Thái Nguyên, (c  m t). 

* Người làm chứng: 

1. Ch u Nguy n Quang A  s n  năm 2009, (c  m t).  

2. Ch u Nguy n Tr  G  s n  năm 2012, (c  m t).  

Đều tr  tạ : Tổ   n p ố  T  t   tr n  T, hu  n PL, tỉn  Th   Nguyên.  

3. Ch u Đ o Sơn N1  s n  năm 2003  trú tại: Tổ   n p ố     t   tr n  T, huy n 

PL, tỉnh Thái Nguyên, (c  m t). 

 gư   gi m h  cho c   ch u (A, G, N1) l  ch  Đ ng Th  Đ1, sinh năm 1989, B  

thư Đo n Thanh niên th  tr n GT, hu  n PL, tỉn  Th   Nguyên, (c  m t). 

                                            NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài li u có trong hồ sơ vụ án và di n biến tại phiên tòa, n i dung vụ án 

được tóm t t n ư sau: 

Ngày 20/11/2020,   U    V   Đ có thuê anh Nguy n Văn T2, s n  năm 

1981, trú tại tổ dân phố GL, th  tr n GT, huy n PL, tỉnh Thái Nguyên đến ch t cây 

mít của Đ, khi ch t     m t    đổ vào cây nhãn do ông Đ o Văn  , s n  năm 1968  

trú tạ  tổ dân phố GK, th  tr n GT, huy n PL, tỉnh Thái Nguyên, là anh rể của Đ trồng 

trên đ t của ông Ch l  bố vợ của Đ đ    o vợ chồng Đ. Sau đ  Đ tự ý c t cành b  gẫy 

của cây nhãn  n ưng k ông  ỏi ý kiến ông N. Đến ngày 21/11/2020, khi biết cây 

nhãn của mình b  c t, ông N bực tức đ  gọ  đ  n thoại nhiều lần cho Đ v  cả hai cãi 

nhau. Đến khoảng 14 gi  cùng ngày, ông N v     u Đ o Sơn  1, sinh ngày 

16/8/2003 l  con trai của ông N đi đến nhà Đ nói chuy n về vi c Đ đ     t cây của 

m n . Khi ông N đến nơ , thì Đ đang ăn  ơm trên    bàn ghế đ  kê ở góc sân, ông N 

ngồi tại ghế đ  đối di n với Đ, hai  ên đ  xảy ra mâu thuẫn và cãi chửi nhau. Ông N 

cầm 01 chiế  đ ếu cày của Đ dài khoảng 80 cm ở v  trí bàn ghế đ  và nói “tao đập 

mày một nhát chết bây giờ”  Đ nói “đây n y anh đập đi” v  ng  êng đầu về phía ông 

N để thách thức, ông N cầm chiế  đ ếu cày bằng cây nứa d ng tay phải vụt 01 nhát 

v o v ng đầu sau gáy và mi m t của Đ, làm Đ b  chảy máu tại mi m t, Đ đứng dậy v  

hỏi ông N “anh l m cái gì đấy”  ông N   ng đ ếu     đập tiếp 01 nhát thứ hai vào 

sư n bên trái của Đ,   m đ ếu cày b  vỡ thành nhiều mảnh. B  ông N đ n   Đ bực tức, 

do trên mâm c  chiế  kéo c t thứ  ăn, Đ đ   ầm chiếc kéo bằng kim loạ  đ          

20 m   ưỡi kéo dài 11cm, tay cầm màu xanh dài 09cm,  u  đẩy ông N, Đ đứng cách 

ông N khoảng 50 m  ơ kéo  ên  ao đ m m t nhát t eo  ướng từ trên xuống  ưới, từ 

phải qua trái trúng vào vùng bả vai trái của ông N. Sau đ   Đ rút kéo ra tiếp tục vung 

kéo  ên  ao đ m 01 n  t thứ hai t eo  ướng từ trên xuống  ưới vào vùng trán của 
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ông N. Th y vậy, ch  L và cháu N1 đến  an ngăn v  đưa ông N đ    p cứu tại Trạm Y 

tế th  tr n GT, huy n PL và B nh vi n đa khoa Trung ương T     gu ên. Đến 09 gi  

30 ph t ngày 22/11/2020, ông N đ     tử vong tại B nh vi n. Khi biết tin ông N chết, 

đến ngày 23/11/2020, Đ đ  đến Cơ quan Cản  s t đ ều tra Công an tỉnh Thái Nguyên 

đầu thú. 

Tại Biên bản khám nghi m hi n trư ng lập hồi 14 gi  30 phút ngày 22/11/2020 

x   đ nh: Khu vực nhà ông Phạm Viết Ch    k    t ước (6,5x14,1)m tương đối bằng 

phẳng. Tại góc sân phía Đ Nam, cách mép sân phía Nam 2,2m, cách mép sân phía Đ 

3,2m là v  trí kê 01 bàn tròn và 03 ghế dài xung quanh (v  trí số 1). Bàn tròn có m t 

  n đư ng kính 1,05m, cao 0,7m; 03 chiế  ghế     xung quan       ng k    t ước 

(120x51x78)cm kê tại phía B c, phía Đông, phía Nam bàn tròn. 

 Ngay sát bàn tròn về phía Tây, trên nền sân là v  trí 01 thùng nhựa, dạng thùng 

sơn  ao 36 m  đư ng kính 30cm, vỏ thùng có ch  MAX PAINT, sơn   t k  ng k ềm 

n i th t (v  trí số 2). 

 Tại khu vực sân, tiến hành khám nghi m hi n trư ng phát hi n 04 d u vết vật 

ch t m u n u đỏ đ  k ô  ạng nhỏ giọt tại các v  trí sau: V  trí số (3): Ngay sát chân 

ghế kê phía B c bàn tròn, cách v  trí số 2 về phía B c 66 cm, d u vết    k    t ước 

(1x 1,1)cm; v  trí số (4): Cách v  trí số (2) về phía Đông 3,66m, cách mép sân phía 

Nam 2,1m, d u vết có kích t ước (0,8x0,9)cm; v  trí số (5): Cách v  trí số (7) thể hi n 

trong Biên bản khám nghi m hi n trư ng v  Sơ đồ hi n trư ng về phía B c 1,83m, 

d u vết    k    t ước (0,7x0,9)cm; v  trí số (6): Cách mép sân phía B c 1,6m, cách v  

trí số (5) về phía Tây B c 2,7m, d u vết    k    t ước (1x0,7)cm; 

 D u vết, tài li u và mẫu vật t u được: Thu d u vết vật ch t m u n u đỏ tại v  

trí số 3,4,5,6; thu 01 chiếc kéo, mảnh vỡ của đ ếu cày, b  quần áo do ch  L giao n p.  

Tại Biên bản khám nghi m tử thi Đ o Văn   lập hồi 16 gi  10 phút ngày 

22/11/2020, x   đ nh: Tạ  v ng tr n  ên tr        trên đầu trong cung lông mày trái 

6cm có vết r     a  ơ     2 3 m được khâu kín bằng  a  m     ỉ. C t bỏ chỉ khâu 

th y b  mép vết rách gọn  s u đến xương tr n (vết số 1); vùng ngực bên trái trên 

đư ng nách gi a cách ngang ngoài núm vú tr   8 m        ưới hõm nách 10cm có 

vết mổ dẫn  ưu được khâu kín bằng  a  m     ỉ; vùng bả vai trái, nách trái và m t sau 

cánh tay trái bầm t m k    t ước (21x 8)cm (vết số 2); vùng bả va  tr         ưới 

đỉnh vai trái 10,5cm vết r     a  ơ     4 m được khâu kín bằng 03 m     ỉ c t bỏ chỉ 

khâu th y b  mép vết rách gọn sâu th u vào trong khoang ngực trái, chiều  ướng từ 

sau ra trước, trên xuống  ưới, trái qua phải (vết số 3); cách trên (vết số 3) 1,5cm có 

vết rách KT (0,4x0,2)cm (vết số 4); tr n k    ưới da vùng cổ và ngực bên trái.  

- Mổ tử t  : 

Tổ   ứ   ướ   a v   ơ  ủa (vết số 1)     ầm tụ m u  xương tr n k ông    rạn vỡ; tụ 

máu  ơ v ng ngự   ên p ả  v  tr  ; g    ung trướ  xương sư n số 2 3 4 5  6 7,8 bên 

tr   v  2 3 4 5  ên p ả ; trong k oang ngự   ên tr      n  ều m u k ông đông  ẫn 

m u  ụ ; t ủng k oang   ên sư n sau số 3 4  a  vết     T (0 2x0,5)cm và 
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(0,7x0,2) m. Đứt m t p ần  ung sau  ủa xương sư n số 4; m t sau t     ướ  p ổ  

tr      vết r        1 5 m;  ạ             m u n u đỏ  (    mẫu t u để g  m đ n   thu 

mẫu m u tử thi). 

Tạ  Kết  uận g  m đ n  p  p   tử t   số 09/  -KTHS, ng   21/12/2020  ủa 

Phòng Kỹ t uật   n  sự Công an tỉn  T     gu ên, kết  uận: D u    u    n  qua 

g  m đ n ; tr n k    ướ   a v ng  ổ v  ngự   ên tr  ; v ng  ả va  tr         ướ  đỉn  

va  tr   10 5 m    vết r     a  ơ     04 m; vỡ xương  ả va  tr  ; trong k oang ngự  

   n  ều m u k ông đông  ẫn m u  ụ ; t ủng k oang   ên sư n sau số 4 5  a  vết    

k    t ướ  0 5 m x 0 2 m v  0 7 m x 0 2 m. Đứt m t p ần  ung sau  ủa xương sư n 

số 5; m t sau t     ướ  p ổ  tr      vết r        1 5 m. 

Nguyên nhân chết: Đ o Văn   b  đ m v o v ng  ả vai trái, gây vỡ xương  ả 

vai trái, xuyên th u vào khoang ngực trái, rách m t sau t     ưới phổi trái, chảy tụ 

máu trong khoang ngực, tràn d ch, tràn khí khoang màng phổi suy hô h p không hồi 

phục dẫn đến chết. 

Tại Kết luận g  m đ nh số 8541/C09-TT3, của Vi n Khoa học hình sự B  Công 

an, kết luận: Trên các mẫu vật gử  g  m đ nh ký hi u (HT10) và  o N có dính máu 

của tử thi Đ o Văn  . 

Trên mẫu ký hi u (HT4)      n  m u ngư    k ông p  n t    được kiểu gen từ 

d u vết m u ngư   n    o  ượng d u vết ít và kém ch t  ượng. 

Tại Kết luận g  m đ nh pháp y về t ương t    số 745/TgT, ngày 29/12/2020 của 

Trung tâm Pháp y, Sở Y tế tỉn  Thái Nguyên, kết luận đối với Nguy n Văn Đ như 

sau: D u hi u    n  qua g  m đ nh: Hi n tại có 01 s o vết t ương p ần mềm vùng 

m t KT nhỏ, và 01 s o vết t ương p ần mềm KT nhỏ, tỷ l  tổn t ương  o t ương 

tích gây nên hi n tại là: 04% (bốn phần trăm). Áp  ụng p ương p  p   ng theo 

T ông tư số 22/TT-BYT ngày 28/8/2019 của B  Y tế, cơ   ế hình thành vết t ương 

do t   đ ng của vật tày. 

Bản cáo trạng số 36/CT-VKS(P2), ngày 28/6/2021 của Vi n kiểm sát nhân dân 

tỉn  T     gu ên đ  truy tố b  cáo   U    V   Đ về t   “Giết ngư i” theo 

khoản 2 Đ ều 123     uật H n  sự. 

Tạ  p  ên to  sơ t ẩm, b    o đ  k a  n ận hành vi phạm t i của m n  đ ng n ư 

n i dung cáo trạng của Vi n kiểm s t đ  tru  tố. 

Phần luận t i tại phiên tòa, đại di n Vi n kiểm sát gi  nguyên quyết đ nh truy tố, 

đề ngh  H   đồng xét xử sơ t ẩm tuyên bố b  cáo   U    V   Đ phạm t i "Giết 

ngư  ”. 

* Về hình phạt: Căn  ứ khoản 2 Đ ều 123; đ ểm b, s khoản 1, khoản 2 Đ ều 51; 

Đ ều 38     uật H n  sự, xử phạt b  cáo từ 08 năm đến 09 năm t .  

* Về trách nhi m dân sự: Áp dụng Đ ều 48 B  luật Hình sự;     Đ ều 584; 585; 

586 v  Đ ều 591 B  luật Dân sự.  u        o p ả   ồ  t ư ng t ền chi phí mai táng 

cho b  hại Đ o Văn  ; t ền tổn th t về tinh thần; tiền chi ph  cứu ch a b  hạ ; tiền c p 
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 ưỡng nuôi m  đ  của b  hạ    o đến khi chết v  con của b  hại   o đến k   đủ 18 

tuổi, cụ thể: 

- Tiền chi ph  mai t ng: 87.570.000 đồng; 

- Tiền chi ph  cứu ch a khi c p cứu: 17.000.000 đồng; 

- Tiền bồ  t ư ng tổn th t về tinh thần tương đương 100 th ng lương cơ sở = 

149.000.000 đồng. Tổng c ng c   khoản bồ  t ư ng l  253.570.000 đồng. 

- Tiền c p  ưỡng nuôi m  đ  (b  P) v  con đ  (ch u N1) của b  hạ , vớ  mứ  m   

ngư   1.000.000 đồng/th ng/ngư  , t n  từ th ng 11 năm 2020   o đến khi b  P chết, 

ch u N1 đủ 18 tuổ . 

* Về vật chứng: Áp dụng Đ ều 47 B  luật Hình sự v  Đ ều 106 B  luật Tố tụng 

hình sự: Xử lý vật chứng t eo qu  đ nh của pháp luật. 

* Về  n p  : Căn  ứ khoản 2 Đ ều 135 và khoản 2 Đ ều 136 B  luật Tố tụng hình 

sự và Ngh  quyết số: 326/2016/UBTVQH14 của Ủy  an T ư ng vụ Quốc h i ngày 

30/12/2016 qu  đ nh về mức thu, mi n, giảm, thu n p, quản lý và sử dụng án phí và l  

phí Tòa án. B  cáo phải ch u án phí hình sự sơ t ẩm và án phí dân sự sơ t ẩm có giá 

ngạ   t eo qu  đ nh của pháp luật. 

Trong phần tranh luận, b  cáo không tranh luận với luận t i của Vi n kiểm sát. 

Tạ  p  ên t a sơ t ẩm  đại di n hợp pháp cho b  hại Đ o Văn   l  anh Đ o Văn 

T1  đề ngh  H   đồng xét xử b  cáo theo quy đ n  của ph p luật; về bồ  t ư ng bu c 

b    o p ả   ồ  t ư ng c   khoản tiền chi phí như sau: 

- Tiền mai táng ph : 87.570.000 đồng; 

- Tiền c p  ưỡng nuôi b  P 160.000.000 đồng, ch u N1 50.000.000 đồng; 

- Tiền chi ph  kh   gồm (vi n ph , mua thuố , thuê xe ô tô đưa b  hạ  đi vi n) 

17.000.000 đồng; 

- Tiền tổn th t về tinh thần 290.000.000 đồng. 

Tổng c ng 604.570.000 đồng.  

Tạ  phiên t a sơ thẩm, b  c o v  đạ  di n hợp cho b  hạ  không thỏa thuận đượ  

vớ  nhau về mứ  bồ  t ư ng dân sự. Do vậ , cần bu   b  c o phả  c  tr  h nhi m bồ  

t ư ng c   khoản chi ph  hợp ph p cho đạ  di n b  hạ . 

Đạ     n V  n k ểm s t g   ngu ên quan đ ểm truy tố b  c o. 

B  cáo nói l i sau cùng: Đề ngh  H   đồng xét xử xem xét cho b  c o đượ  

 ưởng mứ  hình phạt t  nh  nh t. 

                                     NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên  ơ sở n i dung vụ  n   ăn  ứ vào các tài li u trong hồ sơ vụ  n đ  được thẩm 

tra, xét hỏi, tranh tụng tại phiên tòa, H   đồng xét xử nhận đ nh n ư sau: 

[1] Quá trình khởi tố  đ ều tra, truy tố  Đ ều tra viên, Kiểm sát viên đ  t ực hi n 

đ ng về thẩm quyền, trình tự, thủ tụ  qu  đ nh của B  luật Tố tụng hình sự. Quá trình 
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đ ều tra và tại phiên tòa, b    o  ngư i tham gia tố tụng khác không có ý kiến ho c khiếu 

nại về hành vi, quyết đ nh của Cơ quan t ến hành tố tụng  ngư i tiến hành tố tụng. Do 

đ        ành vi, quyết đ nh tố tụng của Cơ quan t ến hành tố tụng  ngư i tiến hành tố 

tụng đ  t ực hi n hợp pháp v  đ ng qu  đ nh của pháp luật. 

[2] L i khai của b  cáo tạ  p  ên t a sơ t ẩm, phù hợp với l i khai của b  cáo 

tạ  Cơ quan đ ều tra, Kết luận g  m đ nh, ngư i làm chứng và các tài li u, chứng cứ 

khác có trong hồ sơ vụ án. H   đồng xét xử    đủ có sở kết luận: Do mâu thuẫn gi a 

b  cáo với b  hại, khoảng 14 gi  ngày 21/11/2020, b  hạ  Đ o Văn   đ  c  h n  vi 

d ng 01 chiế  điếu c   bằng nứa d   khoảng 80cm vụt 01 nh t v o v ng đầu m t tr   

v  01 nh t v o mạn sư n tr   của b  c o   U    V   Đ, gây thương t    vớ  tỷ l  

04%. Sau đ  b  cáo Đ đ       n  v    ng 01 chiế  kéo bằng kim loạ  d   20 m   ưỡ  

kéo d   11cm đ m 01 nh t v o v ng bả vai tr   v  01 nh t v o v ng tr n của b  hạ  N, 

dẫn đến b  hạ  b  thương đưa đi c p cứu tạ  B nh vi n đa khoa Trung ương Th   

Nguyên  đến ng   22/11/2020 b  hạ  N chết. 

Với hành vi trên, cáo trạng của Vi n kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên truy 

tố b  cáo về t   “  ết ngư  ” theo khoản 2 Đ ều 123     uật H n  sự    đ ng ngư i, 

đ ng t    đ ng qu  đ nh của pháp luật, đ ều luật có n    ung n ư sau: 

Đ ều 123. T i giết ngư i. 

1. Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù 

từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình. 

2. Phạm tội không thuộc các trường hợp quy định tại kho n 1  iều n y, thì bị 

phạt tù từ 07 năm đến 15 năm. 

 [3] Xét hành vi phạm t i giết ngư i của b  cáo là r t nghiêm trọng, nguy hiểm 

cho xã h    đ  xâm phạm trực tiếp đến tính mạng của  on ngư i, quyền đượ  sống và 

được pháp luật bảo v ,   n  v  p ạm t    ủa      o đ  g   t m  ý  oang mang trong 

quần chúng nhân dân, gây ản   ưởng x u đến an ninh trật tự tại đ a p ương. Xét th y, 

cần phải xử lý nghiêm bằng pháp luật hình sự  để răn đe v  p  ng ngừa chung. 

[4] Về nhân thân và các tình tiết tăng n ng, giảm nh  trách nhi m hình sự của b  

cáo, H   đồng xét xử xét th y: Trong vụ  n n  , b  hạ  l  ngư   c  l   đ  c  h n  vi 

d ng chiế  điếu c   gây thương t    cho b  c o, vớ  tỷ l  thương tật l  04%, sau đ  b  

cáo đ  c  h n  v  tướ  đoạt t n  mạng của b  hạ . Xét nhân thân của b  c o    ngư i có 

nhân thân x u, có 01 tiền sự đ  được xóa, nhưng b  cáo không l   đ    m      ọ  để tu 

 ưỡng, rèn luy n trở thành công dân tốt m   ại tiếp tục phạm t i. Xét c   t n  tiết giảm 

nh  tr  h nhi m h n  sự của b  c o, trong qu  tr n  đ ều tra và tạ  p  ên t a sơ t ẩm, b  

cáo thành khẩn khai báo toàn b  hành vi phạm t i của m n      t    đ  ăn năn, hối cải, 

b  hạ  đ  c  l   gây thương t    cho b  c o trướ , dẫn đến b  c o mớ  c  h n  vi phạm 

t  ; b    o đ  t   đ ng g a đ n   ồ  t ư ng m t khoản tiền   o đại di n b  hại. Do vậy, 

b    o đượ   ưởng 03 tình tiết giảm nh  trách nhi m hình sự được qu  đ nh tại các 

đ ểm b, e, s khoản 1 Đ ều 51 B  luật Hình sự  đ  là: “Người phạm tội tự nguyện bồi 

thường thiệt hại”; “Phạm tội trong trường hợp bị k ch động về tinh th n do h nh vi 
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trái pháp luật của nạn nhân gây ra” v  “Người phạm tội thành khẩn khai báo, ăn năn 

hối c i”. Sau khi thực hi n hành vi phạm t i, b    o đ  đến Cơ quan Công an đầu thú, 

do vậy b    o đượ   ưởng tình tiết giảm nh  trách nhi m hình sự t eo qu  đ nh tại 

khoản 2 Đ ều 51 B  luật Hình sự. B  cáo không phải ch u tình tiết tăng n ng trách 

nhi m hình sự. 

Trong vụ án này, chỉ vì mâu thuẫn nhỏ mà b    o đ  tướ  đ  mạng sống của b  hạ . 

Xét th      n  v  p ạm t    ủa      o    ng  êm trọng, nhưng xét t       hạ  l  ngư   

c  l  , khi quyết đ n  h n  phạt H   đồng xét xử xem xét giảm nh  m t phần h n  phạt 

cho b  c o, vừa thể hi n t n  nhân văn của ph p luật, nhưng vẫn đảm bảo t n  nghiêm 

m n  t ượng tôn ph p luật trong công t   ph ng chống t   phạm. 

Đề ngh  của đại di n Vi n kiểm sát tạ  p  ên t a        ăn  ứ ch p nhận. 

[5] Về trách nhi m dân sự:  

Đại di n hợp pháp cho b  hại yêu cầu b  cáo bồ  t ư ng c   khoản tiền như sau: 

- Tiền mai táng ph : 87.570.000 đồng; 

- Tiền c p  ưỡng nuôi b  P m  đ  b  hạ  vớ  số tiền 160.000.000 đồng, tiền nuôi 

ch u Nam con đ  b  hạ  vớ  số tiền 50.000.000 đồng; 

- Tiền chi ph  kh   gồm (vi n ph , mua thuố , thuê xe ô tô đưa b  hạ  đi vi n) 

17.000.000 đồng; 

- Tiền tổn th t về tinh thần với số tiền 290.000.000 đồng. 

Tổng c ng 604.570.000 đồng.  

Tạ  phiên t a sơ thẩm, b  c o không nh t tr  bồ  t ư ng theo yêu cầu của ngư   

đạ  di n cho b  hạ , vớ  lý do c   khoản yêu cầu bồ  t ư ng qu   ao  đề ngh  H   

đồng xét xử theo quy đ n  của ph p luật. 

H   đồng xét xử xét th  , c   khoản tiền do đạ  di n hợp ph p cho b  hạ  yêu 

cầu b  c o bồ  t ư ng l  cao, không đ ng vớ  thự  tế v  quy đ n  của ph p luật. Do 

vậ , H   đồng xét xử bu   b  c o phả  bồ  t ư ng c   khoản tiền chi ph  như sau: 

- Tiền mai táng ph : 87.570.000 đồng; 

- Tiền thu vi n ph , mua thuố , kh m ch a b nh v  thuê xe ô tô đưa b  hạ  đi v  

về với số tiền 17.000.000 đồng;  

-Tiền    đ p tổn th t về tinh thần cho nh ng ngư i thu c hàng thừa kế thứ nh t 

của b  hại, tương đương 100 th ng lương cơ sở 1.490.000 đồng/th ng x 100 th ng = 

149.000.000 đồng. 

Tổng c ng 253.570.000 đồng  H   đồng xét xử xét th  , b  hạ  l  ngư   c  l   đ  

d ng chiế  điếu c   gây thương t    cho b  c o trướ  vớ  tỷ l  thương t    l  04%. 

Do vậ , b  hạ  phả  ch u tr  h nhi m tương ứng vớ  25% do l   của b  hạ  so vớ  số 

tiền bồ  t ư ng dân sự, như vậ  s  l   25% x 253.570.000 đồng = 63.392.500 đồng. 

B  c o phả  bồ  t ư ng 253.570.000 đồng - 63.392.500 đồng = 190.177.500 đồng. 

Trướ  k   xét xử sơ t ẩm  g a đ n       o đ   ồ  t ư ng   o đạ     n     ạ  số t ền 
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20.000.000 đồng  số t ền   n  ạ  170.177.500 đồng  ần  u        o p ả   ồ  t ư ng 

t ếp. 

- T ền   p  ưỡng nuô     P m  đ      ạ   H   đồng xét xử xét t     tạ  p  ên t a 

sơ t ẩm    P k a         04 ngư   con g   đang   n sống, k ỏe mạn    n  t ư ng  an  

N t   đ    ết. Do vậ ,      on  ủa    P đều    tr    n   m   p  ưỡng nuô  m  đ . Xét 

t      ần  u        o p ả     tr    n   m   p  ưỡng m t p ần nuô     P với số tiền 

750.000 đồng/t  ng   o đến k      P   ết  o      sự k  n k   .  

- Tiền c p  ưỡng nuôi 01 con nhỏ của anh N là cháu Đ o Sơn  1, sinh ngày 

16/8/2003, vớ  số tiền 1.000.000 đồng/t  ng   o đến khi ch u Nam đủ 18 tuổi.  

 [6] Vật chứng vụ án:  

 - Đố  vớ  c   d u vết thu gi  tạ  hi n trư ng, c  ký hi u từ HT3, HT5, HT6, 

HT11, HT12, HT12A, HT12B; 

  - Đố  vớ  01 gậ  bằng kim loạ  trong phong b  niêm phong ký hi u “ ậ ”; 

  - Đối vớ  01 quần c   m u v ng đượ  niêm phong ký hi u “Quần N”; 

 - Đố  vớ  01 h p niêm phong ký hi u “8541/C09-TT3”. 

 T t cả số vật   ứng nêu trên  ủa vụ  n k ông    g   tr  sử  ụng   ần t    t u t êu 

 ủ  t eo qu  đ n . 

 Đố  vớ  h n  vi của b  hạ  Đ o Văn   gây thương t    cho b  c o, vớ  tỷ l  

thương tật 04%, do b  hạ  N đ  chết, Cơ quan điều tra không xem xét giả  quyết, xét 

th   l  c  căn cứ v  đ ng quy đ n  của ph p luật. 

 [7] Về án phí: B  cáo phải ch u án phí hình sự sơ t ẩm, án phí dân sự sơ t ẩm 

không có giá ngạch và án phí dân sự sơ t ẩm có giá ngạch. 

Vì các lẽ trên;  

                                                  QUYẾT ĐỊNH: 

Căn  ứ Đ ều 326 B  luật Tố tụng hình sự; 

1. Tuyên bố b  cáo   U    V   Đ phạm t i “  ết ngư i”. 

2. Về hình phạt: Căn  ứ khoản 2 Đ ều 123; đ ểm b, e, s khoản 1, khoản 2 Đ ều 

51; Đ ều 38     uật H n  sự, xử phạt b  cáo   U    V   Đ 08 (t m) năm 06 (s u) 

th ng t . Th   hạn t  t n  từ ng   tạm g    tạm giam 23/12/2020. 

Căn cứ Điều 329 B  luật Tố tụng h n  sự, quyết đ n  tạm giam b  c o 45 (bốn 

mươi năm) ng  , kể từ ng   tuyên  n để đảm bảo thi h n   n. 

3. Về trách nhi m dân sự: Áp dụng Đ ều 48 B  luật Hình sự;     Đ ều 584; 

585; 586 v  Đ ều 591 B  luật Dân sự: 

* Bu c b  cáo   U    V   Đ phải bồ  t ư ng   o g a đ n     hạ   ngư i 

đại di n theo ủ  quyền của ngư   đạ  di n hợp ph p cho b  hạ  nhận là anh Đ o Văn 

T1 các khoản tiền n ư sau: 

- Tiền chi phí mai táng cho b  hại với số tiền 87.570.000 đồng; 
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- Tiền tổn th t về tinh thần 149.000.000 đồng; 

- Tiền vi n ph  v  chi ph  kh   17.000.000 đồng. 

Tổng c ng 253.570.000 đồng - 63.392.500 đồng (l   của b  hạ  tương đương 

25%), gia đ n  b    o đ   ồ  t ư ng 20.000.000 đồng.  u        o phải c  tr  h 

nhi m bồ  t ư ng tiếp cho đạ  di n b  hạ  vớ  số tiền 170.177.500 đồng (m t trăm bả  

mươi tri u m t trăm bả  mươi bả  ngh n năm trăm đồng). 

* Bu   b  c o phả  c p  ưỡng nuôi (M  đ  v  con đ ) của b  hạ  n ư sau: 

1. B  Đ o Th  P  s n  năm 1939  m i tháng 750.000 đồng  kể từ tháng 11 năm 

2020   o đến khi b  P chết ho   c  sự ki n kh  .  

2. Cháu Đ o Sơn  1, sinh ngày 16/8/2003, m   t  ng 1.000.000 đồng  kể từ 

tháng 11 năm 2020   o đến khi cháu Nam đủ 18 tuổi ho   c  sự ki n kh  . 

Kể từ ng y có đơn yêu c u thi hành án của người được thi h nh án cho đến khi 

thi hành án xong, bên ph i thi hành án còn ph i chịu kho n tiền lãi của số tiền còn 

ph i thi hành án theo mức lãi suất quy định tại  iều 357,  iều 468 của Bộ luật dân 

sự năm 2015, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. 

 4. Về vật chứng: Áp dụng Đ ều 47 B  luật Hình sự v  Đ ều 106 B  luật Tố tụng 

hình sự. 

 - T    t u t êu  ủ  gồm: 

 1. 01 d u vết vật ch t m u nâu đỏ thu tạ  v  tr  số 3 ở hi n trư ng đượ  niêm 

phong v o phong b , ký hi u HT3; 

 2. 01 d u vết vật ch t m u nâu đỏ thu tạ  v  tr  số 5 ở hi n trư ng đượ  niêm 

phong v o phong b , ký hi u HT5; 

 3. 01 d u vết vật ch t m u nâu đỏ thu tạ  v  tr  số 6 ở hi n trư ng đượ  niêm 

phong v o phong b , ký hi u HT6; 

 4. C   mản  vỡ của điếu c   bằng nứa thu gi  tạ  hi n trư ng niêm phong trong 

h p niêm phong, ký hi u HT11; 

 5. 01 chiế   o thu gi  tạ  hi n trư ng niêm phong trong t   niêm phong, ký hi u 

HT12A; 

 6. 01 chiế  quần thu gi  tạ  hi n trư ng niêm phong trong t   niêm phong, ký 

hi u HT12B; 

 7. 01 gậ  bằng kim loạ  c  chiều d   0 88m  đư ng k n  0,015m v  01 gậ  bằng 

g  c  chiều d   1,04m, chu vi 0,13m. C   gậ  trên đượ  niêm phong v o phong b  ký 

hi u “   ”. 

 8. 01 quần c   m u v ng (dạng quần so  ), trên quần c  b m d n  nhiều vật 

ch t m u nâu đỏ nghi l  m u, trên quần g n m   in ch  “ eat ro  et on” đượ  niêm 

phong ký hi u “QU N N”. 

 9. 01 h p niêm phong ký hi u “8541/C09-TT3”   ên trong c  01 chiế  kéo bằng 

kim loạ , chuôi kéo bọ  nhựa m u xanh; 01 mản  xi măng (dạng bê tông) c ng m t số 
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vụn c t c  b m d n  vật ch t m u nâu đỏ thu gi  tạ  v  tr  số 4 trên sơ đồ hi n trư ng 

v  01 chiế   o Phông c   tay. 

Tình trạng vật chứng theo Biên b n giao nhận vật chứng giữa Cơ quan C nh 

sát  iều tra Công an tỉnh Thái Nguyên và Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thái Nguyên 

ngày 30/6/2021. 

 5. Về  n p  : Căn  ứ khoản 2 Đ ều 136     uật Tố tụng   n  sự;  g   quyết số 

326/2016/UBTVQH14, ngày 30/12/2016 của Ủ   an T ư ng vụ Quốc h i. Bu c b  cáo 

  U    V   Đ phải n p 200.000 đồng ( a  trăm ng  n đồng) án phí hình sự sơ 

thẩm; 300.000 đồng ( a trăm ng  n đồng)  n p     p  ưỡng v  8.500.000 đồng (t m 

tri u năm trăm ngh n đồng) t n  tr n số, án phí dân sự có giá ngạ   n p ng n s    

n   nướ . 

Trường hợp b n án, quyết định được thi h nh theo quy định tại  iều 2 Luật Thi 

hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người ph i thi hành án dân sự có 

quyền tho  thuận thi hành án, quyền yêu c u thi hành án, tự nguyện yêu c u thi hành 

án hoặc bị cưỡng chế thi h nh án theo quy định tại các điều 6, 7 và 9 Luật thi hành án 

dân sự; thời hiệu thi h nh án được thực hiện theo quy định tại  iều 30 Luật thi hành 

án. 

  6. Về quyền kháng cáo: Áp dụng     Đ ều 331  Đ ều 333 v  Đ ều 337 B  luật 

Tố tụng hình sự: Án xử công k a  sơ t ẩm có m t b  cáo, ngư   đại di n hợp pháp 

cho b  hạ   ngư i có quyền lợ   ng ĩa vụ liên quan. Báo cho biết có quyền kháng cáo 

trong th i hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án./. 

 

Nơi nhận:                                                         TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 
- TAND c p cao tại Hà N i;                                    THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
- VKSND c p cao tại Hà N i; 

- Công an tỉnh Thái Nguyên; 

- VKSND tỉnh Thái Nguyên;  

- Cục THADS tỉnh Thái Nguyên;     (đ  ký) 

- Sở Tư p  p tỉnh Thái Nguyên; 

- Trại tạm giam CA tỉnh; 

-  gư i tham gia tố tụng; 

-  ưu: Hồ sơ vụ án, Tòa HS.                                          

                                                                                                V     H    G     

 


